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I. MỤC TIÊU – NỘI DUNG – HOẠT ĐỘNG CHỦ ĐỀ: GIA ĐÌNH
 (Thời gian thực hiện: Từ 01/11 đến 26/11/2021)

	TT
	Mục tiêu chủ đề
	Nội dung chủ đề
	Hoạt động chủ đề
	Địa điểm tổ chức
	Ngôi nhà
	Người thân
	Ngày NGVN
	Đồ dùng 

	
	
	
	
	
	01/11-05/11
	08/11-12/11
	15/11-19/11
	22/1-26/11

	I. LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT
	
	
	
	
	
	

	1
	Thực hiện đúng, đủ, nhịp nhàng các động tác trong bài tập thể dục theo hiệu lệnh.
	Tập kết hợp 5 động tác cơ bản trong bài tập thể dục
	Bài 3:
- Hô hấp: Hít vào, thở ra
- Tay: Đưa 2 tay lên cao
- Bụng: Đứng, lần lượt từng chân co cao đầu gối.
- Chân: Bước sang ngang
- Bật: Bật tách chân, khép chân.
	Sân chơi
	TDS
	TDS
	TDS
	TDS

	2
	Giữ được thăng bằng cơ thể khi thực hiện vận động đi trên vạch kẻ thẳng trên sàn
	Đi trên vạch kẻ thẳng trên sàn
	- Tiết học: Đi trên vạch kẻ thẳng trên sàn
	Lớp học
	
	 
	
	HĐH

	3
	Ném vật về phía trước bằng 2 tay đúng kỹ thuật ở khoảng cách xa ….m
	Ném xa bằng 2 tay
	Tiết học: Ném xa bằng 2 tay
	Lớp học
	
	
	HĐH
	 

	4
	Bật tách chân, khép chân qua 5 ô liên tục, không dẫm vạch
	Bật tách chân, khép chân qua 5 ô
	Tiết học : Bật tách chân, khép chân qua 5 ô
	Lớp học
	
	HĐH
	 
	 

	5
	Giữ được thăng bằng khi bật qua vật cản 10 – 15 cm
	Bật qua vật cản cao 10 – 15 cm
	Tiết học: Bật qua vật cản 10 – 15 cm
	Lớp học
	HĐH
	
	
	

	6
	Biết chơi một số trò chơi vận động, trò chơi dân gian
	Trò chơi: 
Tìm về đúng nhà, chong chóng, ném bóng, đá bóng, kéo co, mèo đuổi chuột, kéo mo cau, ném vòng cổ chai, thả diều, nhảy bao bố…

	Cho trẻ chơi các trò chơi
+ Trò chơi vận động: Tìm về đúng nhà, chong chóng, ném bóng, đá bóng, kéo co, mèo đuổi chuột, kéo mo cau, ném vòng cổ chai, thả diều, nhảy bao bố…
	Sân chơi
	HĐNT
	HĐNT
	HĐNT
	HĐNT

	7
	Biết gập giấy tạo hình đơn giản theo hướng dẫn
	Gập giấy
	- Gấp áo, gấp quạt
	Lớp học
	
	HĐG
	
	HĐG

	8
	Biết tự cài - cởi cúc, xâu - buộc dây
	Cài - cởi cúc, xâu - buộc dây
	Chơi cài - cởi cúc, xâu - buộc dây
	Lớp học
	HĐG
	HĐG
	HĐG
	HĐG

	9
	Biết 4 nhóm thực phẩm và phân loại một số thực phẩm theo nhóm
	Nhận biết tên một số thực phẩm thông thường và các nhóm thực phẩm 
	- Trò chuyện về 4 nhóm thực phẩm
	Lớp học
	
	HĐC
	HĐC
	

	10
	Kể được tên một số thức ăn cần có trong bữa ăn hàng ngày
	Tên một số thức ăn trong bữa ăn hàng ngày
	Kể tên một số thức ăn trong bữa ăn hàng ngày
	Lớp học
	
	VS-AN
	
	

	11
	Có kỹ năng lau mặt đúng thao tác. Biết tự lau mặt khi được nhắc nhở
	Tập luyện thao tác lau mặt
	Thực hiện thao tác lau mặt
	Lớp học
	VS-AN
	VS-AN
	
	

	12
	Biết một số hành vi văn minh, thói quen tốt trong ăn uống. Biết thực hiện khi được yêu cầu.
	Một số hành vi văn minh, thói quen tốt trong ăn uống.
	- Dạy trẻ một số hành vi văn minh trong ăn uống: mời trước khi ăn, ăn từ tốn, không đùa nghịch làm đổ vãi thức ăn, không vừa nhai vừa nói.
	Lớp học
	 
	 
	
	VS-AN

	13
	Biết nhận ra và không chơi một số đồ vật có thể gây nguy hiểm 
	Một số đồ vật gây nguy hiểm trong gia đình
	 - Trò chuyện về cách nhận ra bàn là, bếp đang đun, phích nước nóng, vật sắc nhọn... là nguy hiểm không đến gần
	Lớp học
	
	
	
	HĐC

	14
	 Biết gọi người giúp đỡ khi bị lạc và cung cấp được một số thông tin để hỗ trợ tìm người thân
	Tên và số điện thoại của người thân. Địa chỉ gia đình
	Trò chuyện: Kể tên và số điện thoại của người thân. Địa chỉ gia đình
	Lớp học
	
	HĐC
	
	

	II. LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC
	
	
	
	
	
	

	15
	Biết một số đặc điểm nổi bật và cách sử dụng đồ dùng, đồ chơi quen thuộc
	Đặc điểm nổi bật, công dụng, cách sử dụng đồ dùng, đồ chơi
	Trò chuyện về một số đồ dùng, cách sử dụng đồ dùng trong nhà bé.

	Lớp học
	 
	
	
	ĐTT

	
	
	
	Tiết học: Khám phá đồ dùng trong gia đình

	
	
	
	
	HĐH

	16
	Biết so sánh sự khác nhau và giống nhau của 2-3 đồ dùng, đồ chơi
	So sánh sự khác nhau và giống nhau của 2-3 đồ dùng, đồ chơi.
	 - Trò chuyện về so sánh sự khác nhau và giống nhau của 2-3 đồ dùng, đồ chơi.               

	Lớp học
	 
	
	HĐC
	

	17
	Thực hiện được một số thao tác đơn giản với máy tính
	Một số thao tác cơ bản với máy tính: tắt, mở, di chuyển chuột, kích chuột (kích đơn)
	- Chơi trò chơi: Kidsmart.
- Chơi các trò chơi về chủ đề: (Game)
+ Bé vào bếp
+ Thời trang cho mẹ
+ Tìm đúng đồ dùng
+ Bé tập làm bánh

	Lớp học
	HĐG
	HĐG
	HĐG
	HĐG

	18
	Biết sử dụng các số từ 1 - 5 để chỉ số lượng, số thứ tự
	Chữ số, số lượng và số thứ tự trong phạm vi 5
	Tiết học:
Số 3 (Tiết 1)
	Lớp học
	HĐH
	
	
	

	19
	Có khả năng nhận biết ý nghĩa các con số được sử dụng trong cuộc sống hằng ngày
	Nhận biết ý nghĩa các con số được sử dụng trong cuộc sống hằng ngày (số nhà, biển số xe…)
	- Trò chuyện về ý nghĩa các con số trong cuộc sống hằng ngày
+ Biển số xe, số nhà, số điện thoại.
	Lớp học
	HĐC
	
	
	HĐC

	20
	 Biết xếp tương ứng 1 - 1, ghép đôi
	 Xếp tương ứng 1 - 1, ghép đôi
	 - Trò chơi:  xếp tương ứng 1-1, ghép đôi.
	Lớp học
	
	HĐG
	
	HĐG

	21
	Có khả năng chắp ghép các hình học để tạo thành các hình mới theo ý thích và theo yêu cầu.
	Chắp ghép các hình học để tạo thành các hình mới theo ý thích và theo yêu cầu.
	- Sử dụng các hình học để chắp, ghép tạo thành các kiểu nhà và đồ dùng, đồ chơi theo ý thích.

	Lớp học
	HĐG
	
	
	HĐG

	22
	Nói được họ tên, công việc của bố mẹ, những người thân trong gia đình và công việc của họ. Một số nhu cầu của gia đình. Địa chỉ gia đình
	Họ tên, công việc của bố mẹ, những người thân trong gia đình và công việc của họ. Một số nhu cầu của gia đình. Địa chỉ gia đình
	-  'Tiết học: Những người thân trong gia đình.
	Lớp học
	
	HĐH
	
	

	23
	Kể được tên và nói được đặc điểm của một số ngày lễ hội
	Tên và đặc điểm của một số ngày lễ hội
	- Trò truyện với trẻ về ý nghĩa và một số hoạt động của ngày Nhà giáo Việt Nam.

	Lớp học
	 
	 
	ĐTT
	

	
	
	
	Bé tìm hiểu: Ngày Nhà giáo Việt Nam

	
	
	
	HĐH
	

	III. LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ
	
	
	
	
	
	

	24
	Có khả năng nghe hiểu nội dung truyện kể, truyện đọc phù hợp với độ tuổi và chủ đề thực hiện
	Nghe hiểu nội dung truyện kể, truyện đọc phù hợp với độ tuổi và chủ đề thực hiện
	Truyện:  Ngôi nhà tránh rét
	Lớp học
	HĐH
	 
	 
	 

	
	
	
	Truyện; Chiếc ấm sành nở hoa

	
	
	
	
	HĐH

	25
	Có khả năng nghe các bài hát, bài thơ, ca dao, đồng dao, tục ngữ, câu đố, hò, vè phù hợp với độ tuổi và chủ đề thực hiện
	Nghe các bài hát, bài thơ, ca dao, đồng dao, tục ngữ, câu đố, hò, vè phù hợp với độ tuổi và chủ đề thực hiện
	Đọc cho trẻ nghe: 
+ Thơ: Mẹ (Trần Quốc Minh)
+ Ca dao, tục ngữ về tình cảm gia đình và thầy cô giáo

	Lớp học
	
	HĐC
	HĐC
	

	26
	Biết sử một số từ chỉ người, sự vật, hiện tượng và hành động đơn giản quen thuộc với lứa tuổi bằng tiếng Anh
	Sử dụng một số  từ chỉ người, sự vật, hiện tượng và hành động đơn giản quen thuộc với lứa tuổi bằng tiếng Anh
	Nói  một số  từ Tiếng Anh chủ đề như:  My home, farther, morther, son, grandmorther, grandfarther, badroom, living room, kitchen, teacher, table, hat,…
	Lớp học
	HĐG
	HĐG
	HĐG
	HĐG

	27
	Có khả năng đọc thuộc bài thơ, ca dao, đồng dao phù hợp độ tuổi và chủ đề thực hiện. Có khả năng đọc biểu cảm bài thơ, ca dao, đồng dao phù hợp độ tuổi


	Đọc bài thơ, ca dao, đồng dao phù hợp độ tuổi và chủ đề 
	- Dạy trẻ đọc thơ:
+ Lấy tăm cho bà
+ Cô giáo của con
	Lớp học
	
	HĐH
	HĐH
	 

	28
	Có khả năng nhận ra kí hiệu thông thường trong cuộc sống
	Làm quen với một số kí hiệu thông thường ở gia đình, trường lớp, nơi công cộng
	 - Trò chuyện với trẻ về một số ký hiệu thông thường trong cuộc sống: Bỏ rác vào thùng rác, cấm lửa, cảnh báo nguy hiểm, nhà vệ sinh ..

	Lớp học
	HĐC
	
	
	

	IV. PHÁT TRIỂN TÌNH CẢM – KỸ NĂNG XÃ HỘI
	
	
	
	
	
	

	29
	Nói được tên, tuổi, giới tính của bản thân, tên bố, mẹ.
	Tên, tuổi, giới tính của bản thân, tên bố, mẹ.
	- Trò chuyện cùng trẻ về tên tuổi, giới tính của bản thân, tên bố, mẹ
	Lớp học
	
	ĐTT
	
	

	30
	Cố gắng thực hiện công việc đơn giản được giao
	Những việc đơn giản trẻ đã làm ở nhà: quét nhà, thu dọn đồ chơi, gấp quần áo, chơi với em bé
	Trò chuyện với trẻ về những việc đơn giản trẻ đã làm ở nhà: quét nhà, thu dọn đồ chơi, gấp quần áo, chơi với em bé
	Lớp học
	
	
	
	HĐC

	31
	Thực hiện được một số quy định ở lớp, gia đình và nơi công cộng phù hợp độ tuổi
	Thực hiện một số quy định ở lớp và gia đình: Dọn dẹp và sắp xếp đồ dùng, sau khi chơi cất đồ chơi vào nơi quy định, giờ ngủ không làm ồn, vâng lời ông bà, bố mẹ
	Dạy trẻ biết một số quy định ở trong gia đình: 
+ Ăn cơm phải mời, lấy tăm cho người lớn, vâng lời ông bà, cha mẹ.
+  Cất đồ dùng đúng nơi quy định.
	Lớp học
	
	HĐC
	
	HĐC

	
	
	
	Bỏ rác đúng nơi quy định
	
	HĐH
	
	
	

	32
	Biết yêu mến, quan tâm đến người thân trong gia đình.
	Yêu mến, quan tâm đến người thân trong gia đình
	 - Cho trẻ xem một số đoạn phim, video về thể hiện một số lời yêu thương. Giáo dục trẻ quan tâm, yêu thương mọi người.
	Lớp học
	
	HĐC
	
	 

	33
	Biết tiết kiệm điện: tắt quạt, tắt điện khi ra khỏi phòng
	Tiết kiệm điện
	Trò chuyện tiết kiệm điện trong gia đình
	Lớp học
	HĐC
	
	
	

	V. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN THẨM MỸ
	
	
	
	
	
	

	34
	Chăm chú lắng nghe, và hưởng ứng cảm xúc (hát theo, vỗ tay, nhún nhảy, lắc lư, thể hiện động tác minh họa) theo bài hát, bản nhạc; thích nghe đọc thơ, đồng dao, ca dao, tục ngữ; thích nghe kể câu chuyện phù hợp với độ tuổi và chủ đề thực hiện
	Nghe bài hát, bản nhạc; thơ, đồng dao, ca dao, tục ngữ; kể chuyện phù hợp với độ tuổi và chủ đề thực hiện
	Nghe hát:
+ Cho con
+ Niềm vui cô nuôi dạy trẻ

	Lớp học
	 
	 
HĐH
	


HĐC 
	 

	
	
	
	Nghe nhạc thiếu nhi:
+ Nhà của tôi
+ Cả nhà thương nhau
+ Tổ ấm gia đình
+ Bông hoa mừng cô
+ Đồ vật bé yêu

	Lớp học
	
ĐTT
	

ĐTT
	



ĐTT
	




ĐTT

	35
	Thích nghe và nhận ra các loại nhạc khác nhau (nhạc thiếu nhi, dân ca)
	Nghe và nhận ra các loại nhạc khác nhau (nhạc thiếu nhi, dân ca)
	
- Nghe dân ca:
+ Ru con
+ Lời ru trên nương
- Nghe nhạc cổ điển


	Lớp học
	VS-AN
	VS-AN
	VS-AN
	VS-AN

	36
	Có khả năng hát đúng giai điệu, lời ca, hát rõ lời và thể hiện sắc thái của bài hát qua giọng hát, nét mặt, điệu bộ…
	Hát đúng giai điệu, lời ca và thể hiện sắc thái, tình cảm của bài hát 
(theo các chủ đề trọng tâm)
	Dạy hát: 
+ Thiên đàng búp bê
	Lớp học
	
	
	
	HĐH

	37
	Có khả năng vận động nhịp nhàng theo nhịp điệu các bài hát, bản nhạc với các hình thức (vỗ tay theo nhịp, tiết tấu, múa)
	Vận động nhịp nhàng theo giai điệu, nhịp điệu của các bài hát, bản nhạc/ Sử dụng các dụng cụ gõ đệm theo tiết tấu 
	- Vận động: Bông hoa mừng cô
	Lớp học
	
	
	HĐH
	

	38
	Biết phối hợp các nguyên vật liệu tạo hình để tạo ra sản phẩm
	Phối hợp các nguyên vật liệu tạo hình, vật liệu trong thiên nhiên để tạo ra các sản phẩm
	- Làm ngôi nhà
- Làm đồ dùng gia đình (phích nước, cốc, khung ảnh gia đình)
- Làm hoa, gói quà
	Lớp học
	HĐG
	HĐG
	HĐG
	HĐG

	
	
	
	Dự án: STEAM
“Làm bưu thiếp”
	
	
	
	HĐH
	

	39
	Biết vẽ phối hợp các nét thẳng, xiên ngang, cong tròn tạo thành bức tranh có màu sắc và bố cục
	Vẽ phối hợp các nét thẳng, xiên ngang, cong tròn tạo thành bức tranh có màu sắc và bố cục 

	- Vẽ người thân trong gia đình.

	Lớp học
	
	HĐH
	
	

	40
	Biết xé, cắt theo đường thẳng, đường cong… và dán thành sản phẩm có màu sắc, bố cục
	 Xé, cắt theo đường thẳng, đường cong… và dán thành sản phẩm có màu sắc, bố cục 
	- Cắt dán ngôi nhà
	Lớp học
	HĐH
	 
	 
	 

	41
	Biết làm lõm, dỗ bẹt, bẻ loe, vuốt nhọn, uốn cong đất nặn để nặn thành sản phẩm có nhiều chi tiết
	Làm lõm, dỗ bẹt, bẻ loe, vuốt nhọn, uốn cong đất nặn để nặn thành sản phẩm có nhiều chi tiết
	- Nặn đồ dùng gia đình

	Lớp học
	
	
	
	HĐH

	42
	Biết lựa chọn dụng cụ để gõ đệm theo nhịp điệu, tiết tấu bài hát
	Lựa chọn dụng cụ âm nhạc để gõ đệm theo nhịp điệu bài hát
	 Cho trẻ sử dụng trống, phách, sắc xô vận động theo nhịp bài hát: Bông hoa mừng cô
	Lớp học
	
	
	HĐC
	

	
	Chia theo lĩnh vực
	Tổng số: 
	42
	22
	24
	23
	26

	
	
	Lĩnh vực thể chất
	15
	
	
	
	

	
	
	Lĩnh vực nhận thức
	9
	
	
	
	

	
	
	Lĩnh vực ngôn ngữ
	5
	
	
	
	

	
	
	Lĩnh vực TCKNXH
	5
	
	
	
	

	
	
	Lĩnh vực thẩm mỹ 
	9
	
	
	
	

	
	Chia theo hoạt động trong chế độ sinh hoạt
	Trong đó: - Đón trả trẻ
	
	1
	2
	2
	2

	
	
	- Thể dục sáng
	
	1
	1
	1
	1

	
	
	- Hoạt động góc
	
	6
	7
	5
	8

	
	
	- Hoạt động ngoài trời
	
	1
	1
	1
	1

	
	
	- Vệ sinh – ăn ngủ
	
	3
	3
	4
	2

	
	
	- Hoạt động chiều
	
	3
	4
	4
	5

	
	
	- Tham quan dã ngoại
	
	0
	0
	0
	0

	
	
	- Lễ hội
	
	0
	0
	0
	0

	
	
	- Hoạt động học
	
	5
	5
	5
	5

	
	
	Chia ra: + Giờ thể chất
	
	1
	1
	1
	1

	
	
	+ Giờ nhận thức
	
	1
	1
	0
	1

	
	
	+ Giờ ngôn ngữ
	
	1
	1
	1
	1

	
	
	+ Giờ TC-KNXH 
	
	1
	0
	1
	0

	
	
	+ Giờ thẩm mỹ
	
	1
	2
	2
	2



II. DỰ KIẾN KẾ HOẠCH CÁC CHỦ ĐỀ NHÁNH

	Tên chủ đề nhánh
	Số tuần thực hiện
	Thời gian thực hiện
	Người phụ trách
	Ghi chú về sự điều chỉnh

	Ngôi nhà thân yêu 
	1
	Từ 01/11 đến 05/11/2021
	 Giáo viên 1
	

	Bé với người thân
	1
	Từ 08/11 đến 12/11/2021
	Giáo viên 2
	

	Ngày Nhà giáo Việt Nam
	1
	Từ 15/11 đến 19/11/2021
	Giáo viên 1
	

	Đồ dùng gia đình
	1
	Từ 22/11 đến 26/11/2021
	Giáo viên 2
	



III. CHUẨN BỊ

	
	Ngôi nhà của bé
	Bé với người thân
	Ngày nhà giáo Việt Nam
	Đồ dùng gia đình

	Giáo viên
	- Xây dựng kế hoạch chăm sóc giáo dục trẻ, lựa chọn nội dung bài dạy phù hợp với trường, lớp, phù hợp với chủ đề.
- Thiết kế môi trường giáo dục phù hợp.
- Chuẩn bị lô tô, các bảng chơi cho chủ đề.
- Định hướng nguyên vật liệu ở các góc, phân bố góc chơi hợp lý.
- Tuyên truyền với phụ huynh về chủ đề
- Kết hợp trao đổi cùng phụ huynh ủng hộ (bìa lịch, tranh ảnh, hoạ báo…) phục vụ cho chủ đề.
- Nhắc trẻ mang sách báo cũ, tranh ảnh về chủ đề đến lớp.

	
	- Cung cấp kiến thức về các kiểu nhà cho trẻ, nguyên liệu để làm nên ngôi nhà. 
- Ý nghĩa của ngôi nhà trong gia đình

	- Nhắc trẻ tìm hiểu:
+ Tên, tuổi, sở thích, nghề nghiệp của người thân.
+ Vai trò, trách nhiệm, vị trí của trẻ trong gia đình.
+ Tình cảm của trẻ đối với người thân và tình cảm của người thân đối với trẻ.
	- Cung cấp kiến thức cho trẻ về Ngày Nhà giáo Việt Nam. Ý nghĩa của ngày Nhà giáo Việt Nam
- Chuẩn bị một số clip về các hoạt động của ngày Nhà giáo Việt Nam.
	- Nhắc trẻ tìm hiểu:
+ Đồ dùng trong gia đình: Công dụng, chất liệu, cách sử dụng.
+ Bổ sung một số đồ dùng, đồ chơi nhóm gia đình (bộ đồ chơi nấu ăn, trang phục nấu ăn...)

	Nhà trường
	- Chỉ đạo, duyệt kế hoạch giáo viên.
- Hỗ trợ đồ dùng, nguyên học liệu phục vụ chủ đề.

	Phụ huynh
	- Trò chuyện với trẻ về ngôi nhà của gia đình.
-  Dạy trẻ một số bài hát, bài thơ về chủ đề ngôi nhà. 
- Cho trẻ đi học đều, mặc quần áo cho trẻ phù hợp thời tiết.
- Cắt tóc, móng chân, móng tay cho trẻ thường xuyên.
- Ủng hộ một số nguyên học liệu như: bìa lịch cũ, tranh ảnh, hoạ báo có liên quan đến chủ điểm.
	- Giáo dục trẻ về nề nếp trong gia đình, cách ứng xử với người thân trong gia đình cho phù hợp.
- Cung cấp cho trẻ về: Tên, tuổi, nghề nghiệp, sở thích của người thân trong gia đình.
- Thường xuyên, gần gũi, yêu thương, quan tâm trẻ.
-  Dạy trẻ một số bài hát, bài thơ về tình cảm gia đình.
- Dạy trẻ những từ biểu thị sự lễ phép “Dạ” “vâng” “thưa”..
	- Trò chuyện với trẻ về ngày Nhà giáo Việt Nam, ý nghĩa của việc tôn sư trọng đạo.
- Giáo dục trẻ chăm ngoan, học giỏi, nghe lời cô giáo và người thân.
- Dạy trẻ các bài thơ, bài hát về cô giáo, ngày Nhà giáo Việt Nam.
	- Trò chuyện cho trẻ về tên gọi, công dụng, cách sử dụng một số đồ dùng trong gia đình.
-  Phối hợp với cô giáo dạy trẻ một số bài hát, bài thơ về đồ dùng trong gia đình.
- Dạy trẻ biết giữ gìn an toàn của bản thân khi sử dụng đồ dùng gia đình và biết tránh những nơi nguy hiểm: Không gần giếng nước, bếp, phích nước nóng…

	Trẻ
	- Tham gia tích cực vào các hoạt động của lớp về chủ đề, cùng cô làm đồ dùng đồ chơi. 
- Tích cực tìm hiểu, khám phá về ngôi nhà của gia đình.
- Giữ gìn ngôi nhà sạch sẽ.
	- Tìm hiểu về người thân của trẻ như: Tên, tuổi, sở thích, nghề nghiệp của từng thành viên trong gia đình.
- Yêu quý, kính trọng và vâng lời ông bà, bố, mẹ, anh chị em trong gia đình.
- Giúp người thân những việc vừa sức.
	- Tìm hiểu về ngày Nhà giáo Việt Nam: Yêu quý, kính trọng và nghe lời cô giáo.
- Cùng cô dọn các giá góc chơi.
- Cùng cô tham gia: Ngày 20/11 – Ngày hội của cô giáo”
	- Tìm hiểu về đồ dùng trong gia đình: Công dụng, cách sử dụng một số đồ dùng quen thuộc.
- Giữ gìn đồ dùng trong gia đình.
- Tránh những đồ dùng và những nơi có thể gây nguy hiểm trong gia đình.



IV. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TOÀN CHỦ ĐỀ
	TT
	HOẠT ĐỘNG
	PHÂN PHỐI VÀO CÁC NGÀY TRONG TUẦN
	Ghi chú

	
	
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	

	1
	Đón trẻ
	- Cô đón trẻ vào lớp, hướng dẫn trẻ cất đồ dùng cá nhân đúng nơi quy định.
- Trò chuyện với trẻ về chủ đề:
+  “Ngôi nhà bé yêu”: Nhà bé như thế nào? Có gì trong ngôi nhà đó? Con yêu quý và bảo vệ ngôi  nhà của mình như thế nào?
+ Người thân của bộ: Tên, tuổi, sở thích, tình cảm  của các thành viên trong gia đình trẻ.
+ Đồ dùng trong gia đình: Nhà con có những đồ dùng gì? Đồ dùng đó để làm gì? Cách sử dụng, giữ gìn và bảo quản đồ dùng đó như thế nào?
+ Ngày Nhà giáo Việt Nam: Ý nghĩa của ngày nhà giáo Việt Nam, các hoạt động chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam. Tình cảm của trẻ đối với cô giáo.
- Trao đổi với phụ huynh về tình hình học tập và sức khoẻ của trẻ.
- Nhắc trẻ mặc phù hợp thời tiết.
- Nghe nhạc thiếu nhi và nhạc theo chủ đề : Nhà của tôi; Cả nhà thương nhau; Đồ vật bé yêu; Bông hoa mừng cô.
- Ổn định tổ chức, điểm danh trẻ, báo ăn.
	

	2
	Thể dục sáng
	+ Khởi động: Trẻ thực hiện các kiểu đi chạy theo đội hình vòng tròn hoặc tự do, sau đó chuyển thành 2 hàng ngang theo tổ dãn cách đều.
+ Trọng động: Tập 5 động tác kết hợp với vòng và nhạc bài hát “Cả nhà thương nhau”
- Hô hấp: Hít vào, thở ra.
- Tay: Đưa 2 tay lên cao
- Bụng - lườn: Quay người sang trái, sang phải.
- Chân: Bước sang ngang.
- Bật: Bật tách chân, khép chân
+ Hồi tĩnh: Trẻ đi lại nhẹ nhàng 1 – 2 vòng. Trẻ đi vào lớp theo hàng, không chen lấn, xô đẩy nhau.

	

	3
	
Hoạt động
học
	Ngôi nhà của bé
(01 – 05/ 11/2021
	PTTC
Bật qua vật cản 10 – 15 cm
	PTTM
Cắt dán ngôi nhà 
	 PTNT
Số 3 (Tiết 1) 

	PTTC-KNXH
Bé bỏ rác đúng nơi quy định
	PTNN
Truyện: Ngôi nhà tránh rét
. 
	

	
	
	Người thân của bé
(08 – 12/ 11/2021
	PTNN
Thơ: Thăm nhà bà
	PTNT
Bé tìm hiểu người thân trong gia đình 

	PTTM
Nghe hát: Cho con
	PTTC
Bật tách khép chân qua 5 ô
	PTTM
Vẽ: Bé vẽ người thân
	

	
	
	Ngày nhà giáo VN
(15 – 19/ 11/2021
	PTTC
Ném xa bằng 2 tay

	PTNT
Ngày Nhà giáo Việt Nam 
	PTTM
Dự án: Làm bưu thiếp tặng cô
	PTNN
Thơ: Cô giáo của con
	PTTM
Dạy hát:  Bông hoa mừng cô
	

	
	
	Đồ dùng gia đình
(22– 26/ 11/2021
	PTTM
Dạy hát: Thiên đàng búp bê 

	PTTC
Đi trên vạch kẻ thẳng trên sàn
	 PTNT
Khám phá: Đồ dùng nhà bé

	PTTM
Nặn đồ dùng trong gia đình
	PTNN
Truyện: Chiếc ấm sành nở hoa
	

	4
	



Hoạt động ngoài trời
	
Ngôi nhà thân yêu
(01 – 05/ 11/2021
	· 
· Quan sát và trò chuyện về: Ngôi nhà mái ngói
· TCVĐ: Tìm đúng nhà
- Chơi ý thích: Ủn lợn, đi cà kheo, đá cầu, nhảy dây, nhảy sạp, kéo mo cau, nhảy bao bố.

	· 
· Quan sát và trò chuyện về: Ngôi nhà cao tầng
· TCVĐ: Mèo đuổi chuột.
- Chơi ý thích:  Chơi chợ quê, bán hàng, nhà nhún, cầu khỉ, thực hành chăm sóc cây.
	· 
· Quan sát và trò chuyện về Nhà sàn
· TCVĐ: Tìm đúng nhà.
- Chơi ý thích:  Đá bóng, bắt không khí vào túi bóng, thổi bong bóng xà phòng, chơi chong chóng.
	· 
· Quan sát và trò chuyện về cây vú sữa
· TCVĐ: Kéo co
- Chơi ý thích: Chơi vật chìm vật nổi, đong đo nước, cân sỏi, ghép tranh từ sỏi màu, đóng khuôn cát.
	
 Quan sát và trò chuyện về cây hoa mẫu đơn.
- TCVĐ: Tìm đúng nhà
- Chơi ý thích: Ném bóng vào rổ, đá cầu, ném vòng cổ chai, nhảy dây, cầu lông.  
	

	
	
	Người thân của bé
(08 – 12/ 11/2021
	· Quan sát tranh và trò chuyện về gia đình.
· TCVĐ: Mèo đuổi chuột.
- Chơi ý thích: Chơi trò chơi liên hoàn, bán hàng, nhà nhún, cầu khỉ, thực hành chăm sóc cây.
	· Quan sát tranh Mẹ và bé.
· TCVĐ: Tìm đúng nhà.
- Chơi ý thích: Đá bóng, bắt không khí vào túi bóng, thổi bong bóng xà phòng, chơi chong chóng.
	· Quan sát tranh và trò chuyện về các hoạt động của gia đình.
· TCVĐ: Tìm đúng nhà.
- Chơi ý thích: Chơi lốp xe, những hạt xốp nhảy múa, thổi bóng bay, thả diều, khám phá bóng nắng...
	· Quan sát hiện tượng thời tiết.
· TCVĐ: Lộn cầu vồng.
- Chơi ý thích: Kéo mo cau, nhảy bao bố, cơm canh rau muống, ném ông bơ, bơm xe đạp, ném bóng trúng ô số, ném vòng cổ chai...  
	- Quan sát và trò chuyện về cây mít.
- TCVĐ: Rồng rắn lên mây.
- Chơi ý thích: Chơi thả bóng, ném vòng, đưa bóng về đích, đá cầu, ném vòng cổ chai, nhảy dây...
	

	
	
	Ngày nhà giáo VN
(15 – 19/ 11/2021
	· Quan sát và trò chuyện về cô giáo em.
· TCVĐ: Xi lô khoai.
- Chơi ý thích: Chơi thả bóng, ném vòng, đưa bóng về đích, đá cầu, ném vòng cổ chai, nhảy dây...
	· Quan sát và trò chuyện về đồ dùng của cô giáo.
· TCVĐ: Rồng rắn lên mây.
- Chơi ý thích: Chơi chong chóng, những hạt xốp nhảy múa, thổi bóng bay, thả diều, khám phá bóng nắng...
	· Quan sát và trò chuyện về cây cây đu đủ.
· TCVĐ: Đi ca đi kiểm.
- Chơi ý thích: Kéo mo cau, nhảy bao bố, cơm canh rau muống, ném ông bơ, bơm xe đạp, ném bóng trúng ô số, ném vòng cổ chai...  
	· Quan sát và trò chuyện về cây tía tô.
· TCVĐ: Trốn tìm.
- Chơi ý thích: Đá bóng, bắt không khí vào túi bóng, thổi bong bóng xà phòng, chơi chong chóng.
	- Quan sát và trò chuyện về thời tiết.
- TCVĐ: Đi ca đi kiểm
- Chơi ý thích: Chơi các trò chơi liên hoàn, bán hàng, nhà nhún, cầu khỉ, đu dây.
	

	
	
	Đồ dùng gia đình
(22– 26/ 11/2021

	· Quan sát tranh và trò chuyện về đồ dùng phòng khách.
· TCVĐ: Trốn tìm.
- Chơi ý thích: Câu cá, đong đo nước, cân sỏi, sỏi lăn, ghép tranh từ sỏi màu, đóng khuôn cát, sàng cát, xúc cát, ghánh cát.

	· Quan sát tranh và trò chuyện về đồ dùng phòng ngủ.
· TCVĐ: Tìm đúng nhà
- Chơi ý thích: Đá bóng, bắt không khí vào túi bóng, thổi bong bóng xà phòng, chơi chong chóng.
	· Quan sát tranh và trò chuyện về đồ dùng phòng bếp.
· TCVĐ: Rồng rắn lên mây
- Chơi ý thích: Chơi thả bóng, ném vòng, đưa bóng về đích, đá cầu, ném vòng cổ chai, nhảy dây...
	· Quan sát tranh và trò chuyện về đồ dùng phòng tắm.
· TCVĐ: Lộn cầu vồng.
- Chơi ý thích: Kéo mo cau, nhảy bao bố, cơm canh rau muống, ném ông bơ, bơm xe đạp, ném bóng trúng ô số, ném vòng cổ chai...  
	- Quan sát cây vú sữa
- TCVĐ: Trốn tìm.
- Chơi ý thích: Chơi các trò chơi liên hoàn, bán hàng, nhà nhún, cầu khỉ, đu dây.
	

	5
	Vệ sinh ăn ngủ
	- Kể tên một số thức ăn trong bữa ăn hàng ngày.
- Rèn thao tác lau mặt
- Ăn từ tốn, không đùa nghịch làm rơi vãi thức ăn.
- Nghe dân ca: Ru con; Lời ru trên nương
- Nghe nhạc cổ điển
	

	6
	
Hoạt động
chiều
	Ngôi nhà thân yêu
(01 – 05/ 11/2021
	- Trò chuyện về ý nghĩa con số trong cuộc sống hàng ngày (số nhà, biển số
- Nghe hát: Một số bài hát về chủ đề: Nhà của tôi, cả nhà thương nhau, ngôi nhà hạnh phúc.
	- Nhóm 1: Trò chuyện với trẻ về ăn uống văn minh, ăn chín uống sôi, ăn nhiều loại thực phẩm khác nhau.
- Nhóm 2: Học tiếng Anh tại phòng chức năng.
	- Trò chuyện với trẻ về một số ký hiệu thông thường trong cuộc sống (cấm lửa, cảnh báo nguy hiểm, bỏ rác vào thùng...) 

	- Nhóm 1: Dạy trẻ biết một số quy định trong gia đình (ăn cơm phải mời, lấy tăm cho người lớn,...)
- Nhóm 2: Học tiếng Anh tại phòng chức năng.
	- Nhận xét cuối tuần.
- Nêu gương bé ngoan.
- Lau dọn giá đồ chơi
	

	
	
	Người thân của bé
(08 – 12/ 11/2021
	- Trò chuyện với trẻ về các thành viên trong gia đình: (tên, tuổi, sở thích, nghề nghiệp, địa chỉ, nhu cầu, số điện thoại…)
+ Đọc thơ cho trẻ nghe: Mẹ (Trần Quốc Minh).

	- Nhóm 1: 
- Trò chuyện với trẻ về 4 nhóm thực phẩm.
+ Nghe hát: Cho con 
- Nhóm 2: Học tiếng Anh tại phòng chức năng.
	- Cho trẻ xem video về cách thể hiện một số lời yêu thương người thân trong gia đình . Giáo dục trẻ yêu thương mọi người.

	- Nhóm 1: Đọc cho trẻ nghe ca dao, tục ngữ về tình cảm gia đình.
- Dạy trẻ biết vâng lời ông bà, cha mẹ.
- Nhóm 2: Học tiếng Anh tại phòng chức năng.
	- Lau dọn giá góc
- Biểu diễn văn nghệ.
- Nhận xét cuối tuần.
- Nêu gương bé ngoan.

	

	
	
	Ngày nhà giáo VN
(15 – 19/ 11/2021
	- Trò chuyện với trẻ về công việc của cô giáo, tình cảm của trẻ dành cho cô giáo.

	- Nhóm 1: Đọc cho trẻ nghe ca dao tục ngữ về thầy cô giáo.
- Nhóm 2: Học tiếng Anh tại phòng chức năng.
	- Trò chuyện với trẻ vê nhóm thực phẩm giàu chất béo và Vitamin
Nghe hát: Niềm vui cô nuôi dạy trẻ.
	- Nhóm 1: - Hát và vận động : Bông hoa mừng cô.
- Nhóm 2: Học tiếng Anh tại phòng chức năng.
	- Lau dọn giá góc
- Văn nghệ.
-  Nhận xét cuối tuần.
- Nêu gương bé ngoan.

	

	
	
	Đồ dùng gia đình
(22– 26/ 11/2021
	Trò chuyện với trẻ về một số đồ dùng và một số khu vực có thể gây nguy hiểm trong gia đình (ấm nước đang đụ, vật sắc nhọn, phích nước nóng..)
	Nhóm 1: Cho trẻ so sánh sự giống và khác nhau của một số đồ dùng trong gia đình.
- Nhóm 2: Trẻ làm quen tiếng Anh tại phòng chức năng
	- Trò chuyện với trẻ về cách tiết kiệm điện, nước trong gia đình. Giáo dục trẻ tiết kiệm điện, nước.
	- Nhóm 1: 
Dạy trẻ dọn dẹp và sắp xếp đồ dùng, sau khi chơi cất đồ chơi vào nơi quy định.
- Nhóm 2: Học tiếng Anh tại phòng chức năng.
	- Lau dọn giá đồ chơi, vệ sinh lớp học.
- Nhận xét cuối tuần.
- Nêu gương bé ngoan.
	



V. THIẾT KẾ MÔI TRƯỜNG GIÁO DỤC

	Tên góc chơi
	Nội dung chơi
	Yêu cầu
	Các hoạt động – Trò chơi
	Chuẩn bị
	Đồ dùng gia đình 
	Người thân
	Ngày NGVN
	Ngôi nhà

	1. GÓC PHÂN VAI
	* Gia đình của em
	 - Trẻ thể hiện được vai thành viên trong gia đình, biết nấu một số món ăn đơn giản mà gia đình yêu thích.
	 - Trẻ đóng vai các thành viên trong gia đình nấu một số món ăn đơn giản.
	- Nội quy góc chơi.
- Bộ đồ chơi nấu ăn, trang phục nấu ăn, một số loại thực phẩm
- Quy trình nấu ăn
	x
	x
	 
	x

	
	* Cô giáo của em
	 - Trẻ thể hiện được vai cô giáo, tái hiện được công việc của cô giáo mà trẻ thấy hàng ngày
	 - Trẻ đóng vai cô cấp dưỡng mua thực phẩm, chế biến món ăn cho lớp mẫu giáo.
	 - Đất nặn, giấy vẽ, sáp màu, tranh rỗng, dụng cụ âm nhạc…
	 
	 
	x
	 

	
	* Siêu thị Gia  đình
	 - Cô bán hàng biết bày các mặt hàng, biết chào mời khách
- Biết giới thiệu mặt hàng, biết cảm ơn khách hàng.
- Biết đưa hàng và nhận tiền bằng 2 tay. Biết nói giá tiền và trả tiền đúng giá
- Biết cất gọn đồ dùng gọn gàng sau khi chơi xong.
	- Thực hiện các thao tác sắp xếp mặt hàng, chào mời khách, giới thiệu mặt hàng, cảm ơn khách hàng.
	 - Một số đồ dùng đồ dùng gia đình, ảnh kỉ niệm của người thân,…
- Một số loại thực phẩm: Tôm, cua, rau, trứng, thịt, gạo, các loại quả.
- Nội quy góc chơi.
	x
	x
	 
	x

	
	* Siêu thị lớp 4A2
	
	
	 - Bưu thiếp chúc mừng ngày 20/11
- Một số loại hoa.
- Đồ dùng đồ chơi lớp mầm non.
	 
	 
	x
	

	
	* Bé làm bác sĩ
	 - Trẻ biết khám chữa bệnh cho bệnh nhân, quan tâm, dặn dò bệnh nhân chu đáo.

- Giao tiếp nhẹ nhàng trong khi chơi.
	 - Trẻ đóng vai bác sĩ khám bệnh cho các thành viên trong gia đình.

- Khám bệnh cho các cháu ở lớp mẫu giáo.
	 - Trang phục bác sĩ

- Ống nghe, kim tiêm, một số loại thuốc, bút, giấy kê đơn…

- Quy trình khám bệnh.
	 
	x
	x
	 

	2. GÓC XÂY DỰNG
	 - Xây khuôn viên ngôi nhà
	 - Trẻ biết xây theo mẫu 
- Trẻ xây thành khuôn viên ngôi nhà và khuôn viên trường mầm non đẹp có sự sáng tạo.
Bước đầu biết đặt tên cho công trình xây dựng.
	 - Trẻ đóng vai bác thợ xây, xây ngôi nhà và trường lớp mầm non theo ý tưởng của trẻ, có sự gợi ý.
	 - Mẫu gợi ý xây ngôi nhà và trường mầm non.
- Mô hình nhà, lớp học, gạch, lắp ghép, cổng, cây xanh, hoa, thảm cỏ...
- Một số mẫu nhà, mẫu cổng. 
	x
	x
	 
	x

	
	 - Xây khuôn viên trường mầm non.
	
	
	
	 
	 
	x
	 

	3. GÓC HỌC TẬP
	*Khám phá
	 - Trẻ có một số hiểu biết về gia đình, Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.
- Biết chơi các bảng                           chơi khác nhau về chủ đề gia đình và Ngày Nhà giáo Việt Nam.
- Biết phân loại đồ dùng trong gia đình.
- Biết một số hoạt động của gia đình và của ngày Nhà giáo Việt Nam
	 - Hoạt động của cô giáo và các bạn
	 - Các bảng chơi có mẫu gợi ý.
- Lô tô về các hoạt động của cô giáo và các bạn.
	 
	 
	x
	 

	
	
	
	 
- Phân loại các kiểu nhà

	 - Lô tô các kiểu nhà khác nhau.

	
	 
	 
	 x

	
	
	
	 - Phân loại đồ dùng trong gia đình.
	 - Lô tô đồ dùng trong gia đình.
	 x
	 
	 
	

	
	
	
	 - Hoạt động của gia đình.
	 - Lô tô về các hoạt động của gia đình
	
	x
	 
	x 

	
	
	
	 - Các hoạt động của ngày Nhà giáo Việt Nam
	 - Lô tô về các hoạt động của ngày Nhà giáo Việt Nam
	 
	 
	x
	 

	
	* Toán
	 - Trẻ biết đếm, thêm bớt 3 đồ dùng của gia đình, đồ dùng của cô giáo theo yêu cầu và theo khả năng của trẻ.
	 - Đếm đúng số lượng 3.
- Nối, gài, ghép đúng số lượng.
- Bé nào đếm giỏi.
- Bé chơi thêm bớt (trong phạm vi 3).

	 - Lô tô số lượng về đồ dùng trong gia đình.
- Sách chơi nối số lượng
- Đồ chơi ghép số lượng.
- Thẻ số
- Hột hạt
	x
	x
	x
	x

	
	* Trò chơi tư duy
	 - Nhận biết được những hành vi nên và không nên làm trong gia đình và trường lớp.
	 - Hành vi nên và không nên làm.
	 - Lô tô về hành vi nên và không nên làm trong gia đình và trường lớp.
	x
	x
	x
	x

	
	
	 - Trẻ nhận biết được một số điểm khác nhau về những bức tranh nói về chủ đề gia đình và ngày Nhà giáo Việt Nam
	 - Tìm điểm khác nhau
	 - Tranh có một số điểm khác nhau về chủ đề gia đình và Ngày Nhà giáo Việt Nam.
	x
	x
	x
	x

	
	
	 - Trẻ biết lựa chọn các mảng tranh rời để ghép thành bức tranh hoàn chỉnh về gia đình.
	 - Ghép tranh ngôi nhà, đồ dùng trong gia đình.
	 - Các mảng tranh cắt rời về ngôi nhà và đồ dùng trong gia đình.
	x
	 
	 
	x

	
	* Chơi Kidsmart
	 - Trẻ biết điều khiển chuột, chơi một số trò chơi trên máy tính, chọn nội dung chơi phù hợp dưới sự hướng dẫn của cô.

- Trẻ không đùa nghịch và biết giữ gìn máy vi tính.
	 - Bé vào bếp

- Thời trang cho bé

- Tìm đúng đồ dùng

- Bé làm bánh.

- Chơi Kidsmart

+ Ngôi nhà toán học.

+ Trò chơi về chủ đề.

	 - Máy tính có nội dung chơi theo chủ đề

	x
	x
	x
	x

	4. GÓC NGHỆ THUẬT
	* Tạo hình

	 - Trẻ biết sử dụng các nguyên học liệu khác nhau để tạo sản phẩm theo mẫu, theo ý thích về chủ đề gia đình và Ngày Nhà giáo Việt Nam.
- Biết thể hiện các kĩ năng tô, vẽ màu sáp, màu nước, làm đồ chơi về gia đình và Ngày Nhà giáo Việt Nam.
- Biết mang sản phẩm trưng bày tại các nhóm chơi.
	 - Vẽ màu sáp, màu nước.
+ Vẽ Người thân của bé

	 - Nội quy góc chơi.
- Các mẫu gợi ý.
+ Bút lông.
+ Màu nước
+ Khăn lau.
	

	 
	
x
	 

	
	
	
	 - Trang trí, đính dán.
+ Đính dán mái nhà
+ Trang trí bưu thiếp.
	 - Rơm khô, lá cây, len, đề can, giấy màu, keo dán, kéo…
	
	 
	x
	x 

	
	
	
	 - Cắt dán, xé dán.
+ Cắt, xé dán ngôi nhà.
	 - Giấy màu, keo, kéo, giấy vẽ.
	
	 
	 
	 x

	
	
	
	 - Vo, xoắn.
+ Xoắn vòng tay.
	 - Giấy màu, giấy vụn.
	x
	 
	 x
	

	
	
	
	 - Nặn.
+ Nặn đồ dùng của cô giáo, đồ dùng gia đình, búp bê.
	 - Đất nặn, bảng con.
	x
	
	x
	

	
	
	
	 - Đan, tết, bện.
+ Bện tóc, bện quang gánh.
	 - Nan đan, len, dây du băng.
	x
	x
	 
	

	
	
	
	 - Gấp.
+ Gấp quạt.
+ Gấp áo.
	 - Giấy màu, giấy bìa.
	x
	x
	 
	

	
	
	
	 - Làm đồ chơi.
+ Làm ngôi nhà
+ Đồ dùng gia đình.
+ Làm các loại hoa.
	 - Bìa cát ton, vỏ hộp sữa, xốp màu, lá cây, băng dính, ống mút, kéo, keo…
	x
	x
	x
	x

	
	
	
	 - In, ấn, phun, thổi.
+ In hoa bằng vân tay, con dấu.
	 - Con dấu, màu nước, giấy vẽ. 
	 
	 
	x
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 * Âm nhạc
 
	 - Biểu diễn các bài hát về chủ đề gia đình và Ngày Nhà giáo Việt Nam đúng nhạc và tự tin.
	 - Hát, múa, biểu diễn các bài hát về Gia đình và Ngày Nhà giáo Việt Nam.
	 - Bài hát
+ Nhà của tôi
+ Cả nhà thương nhau.
+ Đồ vật bé yêu
- Dụng cụ âm nhạc
	x
	x
	 
	x

	
	
	
	
	 - Bài hát
+ Bông hoa mừng cô.
	 
	 
	x
	 

	5. GÓC SÁCH 
	 
 
 
	 - Trẻ biết để sách đúng chiều, lật giở từng trang, nói được nội dung trong sách tranh.
- Trẻ chọn sách, xem sách và biết giữ gìn sách.
- Biết đọc thơ, kể chuyện và dùng ngôn ngữ của mình để kể chuyện sáng tạo với 
tranh, với rối về chủ đề gia đình và ngày Nhà giáo Việt Nam.
- Biết đọc thơ từ trái sang phải, từ trên xuống dưới.
	 - Xem sách tranh về Gia đình và Ngày Nhà giáo Việt Nam.

	 - Sách tranh, truyện tranh về chủ đề gia đình và ngày Nhà giáo Việt Nam
- Rối các loại.
	x
	x
	x
	x

	
	
	
	- Đọc thơ, kể chuyện sáng tạo về gia đình và ngày Nhà giáo Việt Nam.
	 - Bài thơ chữ to: 
+ Em yêu nhà em.
- Truyện: Ba cô gái, Bông hoa cúc trắng.
	x
	x
	 
	x

	
	
	
	
	 - Bài thơ chữ to: 
+ Cô giáo của em


	 
	 
	x
	 

	
	
	 - Trẻ biết lựa chọn và cắt dán những hình ảnh về gia đình và Ngày Nhà giáo Việt Nam để tạo thành album về chủ đề.

	 - Làm sách tranh về chủ đề gia đình và Ngày Nhà giáo Việt Nam

	 - Sách báo cũ

- Lịch cũ

- Tranh, ảnh về gia đình và Ngày Nhà giáo Việt Nam

	x
	x
	x
	x

	6. GÓC STEAM

	 
	-Trẻ được trải nghiệm,  thực hành và tự tay tạo ra được những sản phẩm trẻ yêu thích. 
- Kích thích trí tò mò, khơi gợi trí tưởng tượng, sự sáng tạo và hứng thú khám phá ở trẻ.  
	- Sâu, luồn.
- Gấp các hình khối.
- Logo lôgic
- Ghép tranh sáng tạo từ nam châm.
- Tìm đường.
- Sáng tạo màu nước, vân tay, ống mút…
	- Đồ dùng đồ chơi sáng tạo.
- Mẫu gợi ý.
	x
	x
	x
	x

	7. GÓC VẬN ĐỘNG TINH

	 
	 - Phát triển sự khéo léo của các ngón tay, đôi bàn tay.
- Giúp trẻ kết hợp tốt giữa tay và mắt.
- Trẻ biết lấy, cất đồ chơi đúng nơi quy định.
	- Đan tết, bện
- Câu cá
- Chơi lắp ghép
- Chơi in khuôn cát
	 - Tranh các trò chơi có hình ảnh.
- Rổ đồ chơi được gắn số tương ứng.
- Đồ chơi: Cần câu, cá, bộ lắp ghép thông minh, len, nan đan, cát, đồ dùng để xúc cát, in ấn…
	x
	x
	x
	x





VI. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG HỌC CHI TIẾT: NHÁNH 1 “NGÔI NHÀ THÂN YÊU”
Thứ 2 ngày 01 tháng 11 năm 2021

HOẠT ĐỘNG HỌC: BẬT QUA VẬT CẢN 10 – 15 CM
LĨNH VỰC: PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT
I. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU
- Trẻ biết dùng sức đôi chân nhún bật lên cao qua vật cản cao 10 - 15cm và tiếp đất bằng 2 chân ( từ mũi chân đến cả bàn chân), 2 tay đưa ra trước để giữ thăng bằng.
- Rèn kỹ năng phối hợp tay, chân, và toàn thân để giữ thăng bằng cơ thể khi bật qua vật cản cao 10-15cm , rèn khả năng tập trung nghe hiệu lệnh, khả năng hoạt động nhóm khi tham gia trò chơi.
- Giáo dục trẻ mạnh dạn, tự tin, hứng thú tham gia các hoạt động 
II. CHUẨN BỊ
- Mô hình ngôi nhà, cây xanh.
- Phòng nhóm sạch gọn bằng phẳng.
- 30 khối hộp cao 5cm, bề rộng 5cm và dài 50cm làm vật cản.
- Thẻ chơi (Gia đình số 1, gia đình số 2)
- Xắc xô
- Nhạc bài hát: Cả nhà thương nhau, nhà của tôi, mời lên tàu lửa
III. TIẾN HÀNH
1. Hoạt động 1: Khởi động
- Cô tạo tình huống cho trẻ đi tham dự hội thi “ Gia đình vui khỏe”
+ Cô giới thiệu tên hội thi: “Gia đình vui khỏe”
+ Giới thiệu hai đội chơi: Gia đình số 1, gia đình số 2.
+ Giới thiệu các phần thi:     +> Phần thi thứ nhất: Khởi động
+> Phần thi thứ 2: Tài năng
+> Phần thi thứ 3: Về đích
- Phần thi thứ nhất: Cô cho trẻ khởi động cùng khối hộp, đi các kiểu đi: đi bằng mũi bàn chân, gót chân, khom lưng , đi nhanh, đi chậm, chạy nhanh, chạy chậm ( Về đội hình 3 hàng dọc). 
2. Hoạt động 2: Tài năng gia đình
* Bài tập phát triển chung.
- Tay: Hai tay ra trước, lên cao. (2 lần x 8 nhịp)
- Chân: Đứng nhún chân, khuỵu gối. (2 lần x 8 nhịp)
- Bụng: Cúi người về phía trước. (2 lần x 8 nhịp)	
- Bật: Tiến về phía trước (2 lần x 8 nhịp)
- ĐTNM: Đứng nhún chân, khuỵu gối ( tập thêm 2 lần x 8 nhịp)
- Tập theo nhạc bài hát: Cả nhà thương nhau kết hợp với khối hộp.
* Vận động cơ bản: Bật qua vật cản cao 10-15cm. 
- Hỏi trẻ: Với khối hộp này có thể chơi được những trò chơi gì?
(Trẻ kể những trò chơi với khối hộp)
- Cô định hướng trẻ chơi bật qua khối hộp
- Cho trẻ để khối hộp của mình xuống bật qua khối hộp theo kinh nghiệm của trẻ
- Cô giới thiệu vận động: Bật qua vật cản cao 10-15cm
- Cho trẻ chia làm 2 đội. Trẻ xếp 2 khối hộp chồng lên nhau làm vật cản
- Cô tập mẫu cho trẻ quan sát:
+ Lần 1: Cô tập hoàn chỉnh động tác         
+ Lần 2: Cô vừa tập vừa phân tích động tác.
- TTCB: Đứng tự nhiên sau vạch mốc, hai tay thả xuôi, mắt nhìn thẳng. Khi có hiệu lệnh 1 tiếng xắc xô, đầu gối hơi khuỵu, hai tay đưa ra sau, dùng sức của chân bật mạnh lên cao qua được vật cản, tiếp đất nhẹ nhàng bằng mũi bàn chân, đến cả bàn chân, tay đưa ra trước giữ thăng bằng. 
* Trẻ thực hiện:
- Lần 1:  Cô cho lần lượt 2 trẻ lên thực hiện (Xếp chồng 2 hộp cao 10cm)  
- Lần 2:  Cô cho lần lượt 4 trẻ lên thực hiện (Tăng độ cao xếp chồng 3 hộp cao 15cm) 
- Cô chú ý sửa sai, khuyến khích trẻ thực hiện vận động.
- Lần 3: Thi đua 2 đội bật qua vật cản.
- Hỏi trẻ: Vừa tập vận động gì? Cách bật qua vật cản  như thế nào?
* Trò chơi VĐ: “Chuyền hộp”
- Cô giới thiệu trò chơi “Chuyền hộp”
- Cách chơi: Chia trẻ thành hai đội, sau đó bạn đầu hàng lấy hộp chuyền cho bạn phía sau. Cứ lần lượt như vậy  đến bạn cuối cùng xếp hộp thành tường bao xung quanh ngôi nhà của đội mình. 
- Luật chơi: Sau một bản nhạc đội nào xếp được nhiều tường xung quanh ngôi nhà cao hơn đội đó sẽ chiến thắng.
- Trẻ chơi, cô động viên khuyến khích trẻ. ( Bật nhạc nhẹ nhàng bài hát “ Nhà của tôi”)
 - Cô cùng trẻ kiểm tra kết quả chơi. Khen động viên trẻ.
3. Hoạt động 3: Hồi tĩnh
- Cho trẻ đi lại nhẹ nhàng 1-2 vòng quanh lớp
* Đánh giá trẻ cuối ngày
  1.Về tình trạng sức khỏe của trẻ:  
- Sức khỏe trẻ hàng ngày
- Vệ sinh, giờ ăn: Quan sát trẻ thực hiện giờ rửa tay, lau mặt và giờ ăn.
2.Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ:  
- Cảm xúc của trẻ khi đến lớp
- Thái độ, hành vi của trẻ khi tham gia các hoạt động do cô giáo tổ chức.
3.Về kiến thức, kỹ năng của trẻ.
- Kỹ năng trẻ thực hiện vận động “Bật qua vật cản” (HĐH)
- Kỹ năng chơi góc phân vai (HĐG)
- Đánh giá khả năng nhận biết của trẻ về một số nơi nguy hiểm trong gia đình (HĐC)


Thứ 3 ngày 2 tháng 11 năm 2021
HOẠT ĐỘNG HỌC: CẮT DÁN NGÔI NHÀ
LĨNH VỰC: PHÁT TRIỂN THẨM MĨ
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
- Trẻ biết cắt các hình vuông, tam giác, chữ nhật…, sắp xếp hình và dán thành ngôi nhà theo mẫu.
- Rèn cho trẻ kỹ năng cầm kéo, cắt, xếp hình, phết keo vào mặt trái và dán thành ngôi nhà cân đối, đẹp.
- Giáo dục tính kiên trì cho trẻ, biết trẻ thực hiện công việc của mình đến cùng và giữ vệ sinh khi dùng keo dán.
II. CHUẨN BỊ
- Tranh mẫu cắt dán ngôi nhà: 2 tranh + Tranh 1: Cắt dán ngôi nhà mái ngói
+ Tranh 2: Cắt dán ngôi nhà có thêm cây xanh và ông mặt trời.
- Giấy vẽ cho trẻ, bảng kê, keo dán , đĩa đựng keo, khăn lau tay, sáp màu, tăm bông, 
- Rổ đựng giấy màu các loại: Xanh, đỏ, vàng, tím, cam, hồng,..
- Nhạc bài hát : Nhà của tôi
- Giá treo sản phẩm
III. TIẾN HÀNH
1. Hoạt động 1: Nhà của tôi
- Cho trẻ hát bài: Nhà của tôi.
- Hỏi trẻ: + Chúng mình vừa hát bài gì?(1 trẻ, cả lớp)
- Cho trẻ kể về ngôi nhà của mình.
2. Hoạt động 2: Ngôi nhà đáng yêu
- Cô tạo tình huống cho trẻ quan sát và nhận xét về các bức tranh
+ Bức tranh gì đây?
+ Con có nhận xét gì về ngôi nhà này?
+ Muốn cắt dán ngôi nhà cần làm như thế nào? 
+ Thân nhà cắt hình gì?
+ Mái nhà thì sao?
+ Cửa chính cắt bằng hình gì?
+ Cắt hình gì làm cửa sổ?
+ Xung quanh ngôi nhà có gì?
- Cô chính xác lại ý kiến của 
* Cắt dán ngôi nhà
Cô làm mẫu vừa làm vừa phân tích: 
- Tay phải cầm kéo, tay trái cầm giấy, chọn giấy màu xanh để cắt thành hình chữ nhật làm thân nhà, lấy giấy màu đỏ cắt hình tam giác làm mái nhà. Chọn giấy màu vàng cắt hình chữ nhật nhỏ làm cửa ra vào, hình vuông nhỏ làm cửa sổ. Cắt xong xếp thân nhà, mái nhà cân đối với tờ giấy cửa chính và cửa sổ. Sau đó dán các hình để tạo thành ngôi nhà: dán thân nhà, mái nhà, cửa chính và cửa sổ. Chú ý bôi keo vào mặt sau của giấy, bôi vừa đủ phết nhẹ, mịn màng lên giấy. Dán xong vẽ thêm ông mặt trời, cỏ cây cho bức tranh thêm sinh động.
- Cô cho trẻ quan sát tranh cắt dán ngôi nhà có thêm cây xanh và ông mặt trời và động viên trẻ sáng tạo.
- Hỏi trẻ: Con sẽ cắt dán ngôi nhà như thế nào ?
3. Hoạt động 3: Bé khéo tay
- Trẻ về chỗ ngồi theo nhóm để cắt dán.
- Trong khi trẻ thực hiện cô bao quát, động viên khuyến khích trẻ, giúp đỡ trẻ chậm. 
- Nhắc nhở trẻ giữ an toàn khi sử dụng kéo và giữ vệ sinh khi dùng keo dán.
4. Hoạt động 4: Ngôi nhà nào đẹp nhất?
- Cho trẻ trưng bày sản phẩm 
- Cô khen động viên trẻ
- Yêu cầu trẻ nhận xét về bài của bạn, bài của mình
- Cô nhận xét chung, động viên khen trẻ (lưu ý những bài cắt dán đẹp, sáng tạo khen tuyên dương khích lệ trẻ)
* Kết thúc: Cô cùng trả hát và vận động bài “Ngôi nhà thân yêu”
* Đánh giá trẻ cuối ngày
  1.Về tình trạng sức khỏe của trẻ:  
- Sức khỏe trẻ hàng ngày
- Quan sát trẻ ăn ngon miệng, ăn hết xuất, ăn các loại thức ăn.
- Quan sát, đánh giá trẻ thực hiện hành vi văn minh trong ăn uống.
2.Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ:  
- Cảm xúc của trẻ khi hoàn thành sản phẩm tạo hình cắt dán ngôi nhà của mình.
- Thái độ, cảm xúc của trẻ khi tham trò chơi thổi bóng bóng xà phòng và thả diều (HĐNT)
3.Về kiến thức, kỹ năng của trẻ.
- Kỹ năng trẻ cắt dán ngôi nhà, sắp xếp bố cục tranh.(HĐH)
- Kỹ năng chơi góc nghệ thuật, cách sắp xếp đồ dùng đồ chơi sau khi chơi xong (HĐG)




Thứ 4 ngày 3 tháng 11 năm 2021
HOẠT ĐỘNG HỌC: SỐ 3 TIẾT 1
LĨNH VỰC: PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC
I. MỤC ĐÍCH,  YÊU CẦU
- Trẻ biết đếm đến 3, nhận biết các nhóm đối tượng có số lượng là 3, nhận biết chữ số 3.
- Rèn luyện kỹ năng đếm đến 3, đếm từ trái qua phải, đếm theo thứ tự không bỏ sót. Phát huy khả năng quan sát và phản ứng nhanh thông qua trò chơi.
- Trẻ hào hứng, tích cực tham gia hoạt động, phối hợp với bạn thực hiện tốt yêu cầu của cô.
II. CHUẨN BỊ
- Mỗi trẻ 1 hộp quà bên trong có: 3 ngôi nhà bằng khối hộp , 2 chậu hoa, thẻ chữ số 1, 2, và 2 thẻ chữ số 3.
- Đồ dùng của cô giống của trẻ, kích thước hợp lý.
- Đồ dùng đồ chơi có số lượng 3 để quanh lớp: 3 cái đồng hồ, 3 cây đu đủ, 3 cây dừa.
- Một số hộp quà cho trẻ chơi trò chơi (30 hộp). 
- Một số chậu hoa để quanh lớp
- Lô tô số lượng 1, 2, 3
- Bảng gài 
- Nhạc bài hát“Tổ ấm gia đình”	
III. TIẾN HÀNH:
* Hoạt động 1: Vui chơi cùng bé
* Cô giới thiệu trò chơi “Tập tầm vông ”
- Cách chơi: Cho trẻ đứng thành vòng cung, tay cô cầm  nơ, hoa, kẹo, bỏ trong tay  trái hoặc tay phải, giấu sau lưng, trẻ vừa chơi vừa đọc theo lời đồng dao “ tập tầm vông”. Sau đó cho trẻ đoán xem tay nào có nơ, hoa, kẹo
- Cô yêu cầu trẻ đếm các nhóm: 2 nơ, 1bông hoa, 2 kẹo và đặt thẻ số tương ứng
- Cô cho trẻ kiểm tra và đếm theo tổ, nhóm, cá nhân xen kẽ.
=> Cô động viên khen trẻ.
* Hoạt động 2: Bé làm quen số 3
- Cô tạo tình huống tặng cho mỗi trẻ 1 hộp quà, trẻ lấy quà về chỗ ngồi hình chữ U.
- Yêu cầu trẻ: 
+ Xem trong hộp quà có gì?
+ Xếp hết số ngôi nhà ra phía trước theo hàng ngang từ trái sang phải?
+ Xếp hết các chậu hoa từ trái sang phải, mỗi chậu hoa xếp tương ứng 1 ngôi nhà (Vừa xếp vừa đếm)
- Cho trẻ nhận xét số chậu hoa và số ngôi nhà:
+ Số chậu hoa và số ngôi nhà như thế nào với nhau? Vì sao?
+ Nhóm nào nhiều hơn? Nhiều hơn là mấy? 
+ Nhóm nào ít hơn, ít hơn là mấy?
+ Cho trẻ đếm, kiểm tra lại số chậu hoa và đặt thẻ số tương ứng
+ Làm cách nào để số chậu hoa và số ngôi nhà bằng nhau? (4- 5 trẻ )
+ Muốn số chậu hoa bằng số ngôi nhà làm như thế nào? (4- 5 trẻ ) (cho trẻ đi lấy thêm 1 chậu hoa)
- Cho trẻ đếm số chậu hoa
+ 2 chậu hoa thêm 1 chậu hoa bằng mấy chậu hoa? ( 2-3 trẻ, cả lớp) 
+ 2 thêm 1 bằng mấy? ( 2-3 trẻ, cả lớp) 
+ Số chậu hoa và số ngôi nhà bây giờ như thế nào với nhau? ( 3-4 trẻ, cả lớp) Bằng nhau và cùng bằng mấy?
- Cho trẻ kiểm tra kết quả, đếm lại số chậu hoa và số ngôi nhà ( 5-6 trẻ, tổ, cả lớp)
+ Để chỉ số lượng 3, con dùng thẻ số mấy? ( 2-3 trẻ) 
+ Bạn nào biết số 3 tìm giúp cô?(Cho trẻ chọn thẻ số 3)
- Cô giới thiệu chữ số 3: Để chỉ nhóm có số lượng là 3 sẽ dùng chữ số 3 để biểu thị, cô đọc mẫu 3 lần và giới thiệu cấu tạo số 3.
- Cho trẻ đọc số 3 theo lớp, nhóm, cá nhân.
- Cho trẻ tìm số 3 trong rổ giơ lên đọc và đặt thẻ số 3 vào từng nhóm. ( 5-6 trẻ, tổ, cả lớp)
- Cho trẻ cất bớt 1,2 chậu hoa, hỏi trẻ:
+ 3 chậu hoa bớt 1, 2 chậu hoa còn mấy chậu hoa?  
- Mỗi lần bớt cho trẻ kiểm tra kết quả và đặt thẻ số tương ứng
- Cho trẻ cất số ngôi nhà, vừa cất vừa đếm.
- Cô cho trẻ đọc số và cất số, rổ.
- Luyện tập: Cho trẻ quan sát các đồ dùng, đồ chơi xung quanh lớp và tìm xem nhóm nào có số lượng là 3. Cả lớp quan sát đếm kiểm tra.
=> Cô bao quát, khích lệ trẻ.
* Hoạt động 3: Chơi cùng số 3
Trò chơi 1: Nhanh mắt nhanh tay
- Cô giới thiệu tên trò chơi: Nhanh mắt nhanh tay
- Cách chơi:   Chia trẻ thành 3 đội, nhiệm vụ của các thành viên là dùng bút nối những lô tô có hình ảnh số lượng 3 với số tương ứng. Thời gian là 1 bản nhạc, kết thúc bản nhạc đội nào nối đúng và được nhiều lô tô hơn đội đó sẽ dành chiến thắng.
- Cô cùng trẻ quan sát kiểm tra kết quả
- Cô nhận xét chung, tuyên dương trẻ 
Trò chơi 2: Thử tài của bé
- Cô giới thiệu tên trò chơi: Thử tài của bé
- Cách chơi: Nhiệm vụ của mỗi đội là lần lượt từng thành viên sẽ dùng hộp quà của mình xếp thành ngôi nhà có 3 tầng. 
Trong thời gian 1 bản nhạc, kết thúc bản nhạc đội nào xếp đúng được nhiều ngôi nhà hơn đội đó giành chiến thắng. 
- Cô bao quát, động viên các đội chơi.
- Cô cùng trẻ quan sát kiểm tra kết quả
* Đánh giá trẻ cuối ngày
  1.Về tình trạng sức khỏe của trẻ:  
- Sức khỏe trẻ hàng ngày
- Quan sát giờ ngủ của trẻ.
2.Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ:  
- Quan sát, đánh giá trẻ thực hiện hành vi văn minh trong ăn uống.
- Thái độ, cảm xúc của trẻ khi tham gia các hoạt động trong ngày.
3.Về kiến thức, kỹ năng của trẻ.
- Đánh giá kỹ năng xếp, đếm đồ dùng và nhận biết số lượng của trẻ (HĐH)
- Đánh giá kỹ năng phối hợp nhóm của trẻ khi tham gia trò chơi.
- Đánh giá kỹ năng chơi của trẻ ở góc sách truyện (HĐG)




Thứ 5 ngày 4 tháng 11 năm 2021
HOẠT ĐỘNG HỌC: BÉ BỎ RÁC ĐÚNG NƠI QUY ĐỊNH
LĨNH VỰC: PHÁT TRIỂN TC-KNXH
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
- Trẻ biết bỏ rác đúng nơi quy định. Biết một số hành vi đúng- sai khi vứt rác, biết xử lý một số tình huống vứt rác bừa bãi, nhắc nhở mọi người xung quanh bỏ rác đúng nơi quy định.
- Rèn trẻ có thói quen bỏ rác đúng nơi quy định khi ở nhà và ở mọi lúc, mọi nơi. Phân biệt được hành vi đúng - sai trong việc vứt rác 
- Trẻ có ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường bằng cách bỏ rác đúng nơi quy định 
II. CHUẨN BỊ
- Video bỏ rác đúng nơi quy định:  An hay vứt rác bừa bãi ra nhà, ăn chuối xong vứt vỏ ra nhà làm em đi giẫm phải bị ngã. Mẹ nhắc nhở An phải vứt rác đúng nơi quy định. Có lần An đi chơi về thấy bịch rác rơi trước mặt, nhớ lời mẹ dặn An nhặt vứt bỏ vào thùng rác. Về đến nhà An kể cho mẹ nghe việc mình đã làm và được mẹ khen biết giữ gìn vệ sinh môi trường sạch sẽ.
- Tranh lô tô hành vi đúng- sai vứt rác
- Bảng chơi cho trẻ, rổ đựng lô tô
- Nhạc bài hát: Bài vè nhặt rác, bài hát “Trái đất này là của chúng mình”
III. TIẾN HÀNH
1. Hoạt động 1: Vè nhặt rác
- Cô cùng trẻ đọc bài “Vè nhặt rác”
Nghe vẻ nghe ve
Nghe vè nhặt rác
Môi trường của bạn
Của cả chúng ta
Bạn chớ quên nha
Đừng xả rác bậy
Nhớ lời cô dạy
Mới là bé ngoan
- Hỏi trẻ nội dung bài vè nói về điều gì? 
- Cô tạo tình huống cho trẻ đi xem phim
2. Hoạt động 2: Bé bỏ rác đúng nơi quy định
- Cô cho trẻ xem video “Bỏ rác đúng nơi quy định”
- Hỏi trẻ: 
+ Chúng mình vừa được xem phim gì? (1-2 trẻ, cả lớp
+ Lúc đầu bạn An ăn xong vứt rác ở đâu? (2-3 trẻ)
+ Tại sao em Bi bị ngã? (1-2 trẻ)
+ Bạn An vứt vỏ chuối ra nhà là hành vi đúng hay sai? Vì sao? (4-5 trẻ)
+ Khi ăn xong, rác và vỏ chuối phải bỏ vào đâu? (3-4 trẻ)
+ Mẹ chạy lên bế em Bi và nhắc nhở An như thế nào? (4-5 trẻ)
+ Đi chơi về đến gần nhà An thấy gì? (1-2 trẻ, cả lớp)
+ Nhớ lời mẹ dặn bạn An đã làm gì? (2-3 trẻ)
+ An cảm thấy thế nào? (2-3 trẻ)
+ Nếu con là bạn An thì con làm như thế nào? (4-5 trẻ)
- Cô chính xác lại ý kiến của trẻ và giáo dục trẻ có ý thức bỏ rác đúng nơi quy định trong gia đình và ở mọi lúc mọi nơi.  Biết nhắc nhở người thân và mọi người xung quanh cùng thực hiện để giữ gìn ngôi nhà luôn sạch sẽ .
3. Hoạt động 3: Chọn hành vi đúng - sai
- Cô giới thiệu tên trò chơi “ Chọn hành vi đúng - sai”. 
- Chia trẻ làm 2 đội chơi
- Cô giới thiệu cách chơi, luật chơi
+ Cách chơi: Lần lượt từng bạn của mỗi đội lên chọn một hình ảnh rồi gắn lên bảng, hành vi đúng gắn vào khuôn mặt cười, hành vi sai gắn vào bên khuôn mặt mếu rồi chạy về đứng cuối hàng, bạn kế tiếp thực hiện tương tự. 
+ Luật chơi: Thời gian chơi dành cho 2 đội là một bản nhạc, khi kết  thúc bản nhạc đội nào chọn đúng và nhiều được lô tô hơn đội đó giành chiến thắng 
- Cô tổ chức cho trẻ chơi 1-2 lần
- Cô cùng trẻ kiểm tra kết quả sau mỗi lần chơi, động viên khuyến khích trẻ chơi.
+ Kết thúc: Cho trẻ hát múa bài “Không xả rác”
* Đánh giá trẻ cuối ngày
  1.Về tình trạng sức khỏe của trẻ:  
- Sức khỏe trẻ hàng ngày
- Quan sát trẻ rửa tay, lau mặt, xúc miệng nước muối.
2.Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ:  
- Thái độ, cảm xúc của trẻ khi đến lớp.
- Quan sát hành vi của trẻ khi thực hiện quy định của trường lớp: Giữ gìn vệ sinh lớp học, bỏ rác đúng nơi quy định.
3.Về kiến thức, kỹ năng của trẻ.
- Đánh giá nhận thức của trẻ về việc bỏ rác đúng nơi quy định. 
- Đánh giá kỹ năng phân biệt hành vi đúng sai trong việc giữ gìn vệ sinh trong gia đình và nơi công cộng.
- Đánh giá sự phân công và phối hợp của trẻ ở góc xây dựng (HĐG)
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HOẠT ĐỘNG HỌC: TRUYỆN “NGÔI NHÀ TRÁNH RÉT”
LĨNH VỰC: PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:
- Trẻ nhớ tên truyện, tên các nhân vật trong truyện. Hiểu nội dung câu chuyện “Ngôi nhà tránh rét”
- Trẻ trả lời câu hỏi của cô rõ ràng, đủ câu, đánh giá được tính cách các nhân vật trong truyện 
- Giáo dục trẻ biết đoàn kết bảo vệ, yêu thương giúp đỡ nhau
II. CHUẨN BỊ:
- Sa bàn rối
- Phim: “ Ngôi nhà tránh rét” trên máy vi tính
- Bài hát : Nhà của tôi
III. TIẾN HÀNH:
1. Hoạt động 1: Nhà của tôi
- Cô cho trẻ hát bài “ Ngôi nhà thân yêu” 2 lần
- Trò truyện với trẻ về ngôi nhà
- Cô giới thiệu truyện “Ngôi nhà tránh rét”
2 Hoạt động 2: Ngôi nhà tránh rét
- Cô kể cho trẻ nghe  chuyện “Ngôi nhà tránh rét” 2 lần: 
[bookmark: _GoBack]+ Lần 1:Kể diễn cảm bằng lời kết hợp ánh mắt, cử chỉ, điệu bộ 
- Cô hỏi trẻ tên truyện? 
- Cho trẻ vận động nhẹ nhàng về chỗ ngồi theo nhạc bài hát “Nhà của tôi”.
+ Lần 2: Kể kết hợp rối minh họa
3. Hoạt động 3: Trò chuyện
- Trong truyện có những nhân vật nào? 
- Những con vật quyết định cùng nhau làm gì? 
- Để làm được ngôi nhà, các con vật phân công nhau như thế nào? 
- Mùa đông đến, thời tiết ra sao? Ở trong ngôi nhà của mình, các con vật cảm thấy thế nào? 
- Điều gì đã xảy ra với các con vật?
- Chúng đã làm gì để bảo vệ ngôi nhà của mình?
- Con thấy các con vật như thế nào? Con học được điều gì qua câu chuyện này?
→ Giáo dục trẻ biết đoàn kết,yêu thương nhau
* Kết thúc:  Cô cho trẻ xem phim: “Ngôi nhà tránh rét”
* Đánh giá trẻ cuối ngày
  1.Về tình trạng sức khỏe của trẻ:  
- Sức khỏe trẻ hàng ngày
- Khả năng nhận biết nhóm thực phẩm của trẻ trong bừa ăn.
2.Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ:  
- Thái độ, cảm xúc của trẻ khi đến lớp.
- Thái độ của trẻ khi tham gia hoạt động kể chuyện.
3.Về kiến thức, kỹ năng của trẻ.
- Đánh giá nhận thức của trẻ về nội dung truyện “Ngôi nhà tránh rét” 
- Đánh giá kỹ năng trả lời các câu hỏi của trẻ.
- Đánh giá kỹ năng lau dọn, sắp xếp đồ dùng đồ chơi.
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